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vùng lộng 

Keywords: 

Ba Ria-Vung Tau, coastal 

areas, density, distribution, 

monsoon season, offshore, 

shrimp larvae 

ABSTRACT 

In 2020-2021, eleven surveys on the early-life stages of shrimps were conducted 

in the coastal waters of Ba Ria-Vung Tau province. Independent survey visits were 

carried out for 11 months with a frequency of 1 time/month. A total of 1,100 

samples were collected by surface and vertical sampling nets. The results have 

identified 21 families, of which 19 taxons were classified as species and 14 taxons 

were identified as genera. The average density of ATT-TC is 9,073 

individuals/1,000m3 of seawater. The coastal area is 16,656 ind./1,000m3, which 

is 2 times higher than the offshore area (6,251 ind. /1,000m3). The average density 

of the Southwest monsoon season is also nearly 2 times higher than that of the 

Northeast monsoon season, with 11,803 and 6,972 ind. /1,000m3 respectively. 

Two areas with a high concentration of shrimp seed resources are located outside 

Bai Sau and Ho Tram, reaching the highest with 13,592 ind./1,000m3. The 

offshore area has many buffer zones with an average density of 2,000-5,000 

ind./1,000m3. In the northeast monsoon season, shrimp seed sources are 

distributed at a low density. In the southwest monsoon season, shrimp seed 

sources are still concentrated in the coastal areas but tend to expand with a 

background density of over 5,000 ind./1,000m3. The highest average density was 

28,574 ind./1,000m3. Therefore, two areas located outside Bai Sau and Ho Tram 

are identified as areas with high and stable shrimp seed density, which is the 

scientific basis for zoning and establishing resource protection areas. 

TÓM TẮT 

Trong hai năm 2020-2021, số liệu về nguồn giống tôm ở vùng bờ và vùng lộng 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thu thập từ 11 chuyến điều tra độc lập với tần suất 1 

chuyến/tháng. Tổng số 1.100 mẫu vật được thu thập bằng 02 loại lưới thu mẫu 

tầng mặt và thẳng đứng. Kết quả đã xác định được 21 họ, trong đó 19 taxon phân 

loại được đến loài, 14 taxon xác định được đến giống. Mật độ trung bình của ấu 

trùng tôm, tôm con (ATT-TC) đạt 9.073 cá thể/1.000 m3 nước biển. Trong đó, vùng 

bờ là 16.656 /1.000m3 nước biển cao hơn 2 lần so với vùng lộng (6.251 cá 

thể/1.000 m3 nước biển). Mùa gió Tây Nam, mật độ trung bình cũng cao hơn gần 

2 lần so với mùa gió Đông Bắc với 11.803 và 6.972 cá thể/1.000 m3 nước biển 

tương ứng. Hai vùng có mật độ tập trung nguồn giống tôm cao nằm ở phía ngoài 

Bãi Sau và phía ngoài khu vực Hồ Tràm, cao nhất đạt 13.592 cá thể/1.000 m3 

nước biển. Vùng lộng có nhiều khu vực đệm với mật độ trung bình từ 2.000 đến 

5.000 cá thể/1.000 m3 nước biển. Mùa gió Đông Bắc, nguồn giống tôm phân bố 

với mật độ không cao. Mùa gió Tây Nam, nguồn giống tôm vẫn tập trung ở vùng 

bờ nhưng có xu hướng mở rộng hơn với mật độ nền trên 5.000 cá thể/1.000 m3 

nước biển. Mật độ trung bình cao nhất đạt 28.574 cá thể /1.000 m3 nước biển. Hai 

khu vực nằm ở phía ngoài Bãi Sau và Hồ Tràm được xác định là những vùng có 

mật độ nguồn giống tôm tập trung cao và ổn định, là cơ sở khoa học để khoanh 

và thiết lập các khu vực bảo vệ nguồn lợi. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, trên thế giới công tác bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản đang được thực hiện bằng nhiều cách tiếp 

cận khác nhau dựa trên các mục tiêu quản lý cụ thể 

(Jennings et al., 2001). Khoanh vùng bảo vệ nguồn 

giống thủy sản được xem là cách tiếp cận phù hợp 

đối với việc bảo vệ các loài hải sản ở giai đoạn sớm 

trong vòng đời của chúng. Cơ sở khoa học cho việc 

xác định các khu vực bảo vệ nguồn giống thủy sản 

dựa trên các thông tin khoa học về mùa sinh sản, khu 

vực bãi đẻ, bãi ương nuôi tự nhiên của các loài hải 

sản. Với cách tiếp cận này, khu vực bảo vệ nguồn 

giống có thể được xác định cho từng loài cụ thể 

(Vitale et al. (2008), Borjesson et al. (2013), 

Hufnagl et al. (2013) hay cho nhiều loài (Yamada et 

al. (1998), Dou et al. (2007), Wang & Xia. (2009), 

Iwata et al. (2010), Cook et al. (2011), Casaretto et 

al. (2013), Gundersen et al. (2013), Li et al. (2014)). 

Vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu và lân cận là một 

trong những khu vực có đa dạng sinh học cao, nguồn 

lợi hải sản phong phú. Nơi đây tồn tại hầu hết các hệ 

sinh thái biển và ven biển điển hình như, rừng ngập 

mặn (Hồng, 1999), bãi bồi và vùng triều (Cư, 2006), 

đồng thời là nơi đổ ra của các cửa sông lớn thuộc 

sông Sài Gòn và hệ thống sông Đồng Nai và chịu 

ảnh hưởng một phần của một số cửa sông Cửu Long 

thuộc tỉnh Bến Tre. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, 

vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu và lân cận được xem 

là nơi có nguồn lợi sinh vật biển vô cùng phong phú, 

là nơi sinh cư đồng thời là bãi đẻ, bãi giống của rất 

nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế cao như tôm he, 

mực nang, mực ống, cua ghẹ và rất nhiều loài hải 

sản khác như sò điệp và sò huyết. 

Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa 

phương đầu tiên ở vùng Đông Nam Bộ đã đưa 

chương trình điều tra nguồn lợi thủy sản vùng biển 

ven bờ và vùng lộng vào triển khai thực hiện nhằm 

xác định hiện trạng nguồn lợi hải sản hiện có, các 

ngư trường khai thác tiềm năng và điều tra nguồn 

giống để phục vụ công tác bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi; qua đó kịp thời có những chính sách phù 

hợp để điều chỉnh cơ cấu đội tàu khai thác của địa 

phương, hỗ trợ sinh kế của ngư dân cũng như nhằm 

phát triển nguồn lợi hải sản phục vụ chiến lược khai 

thác hải sản lâu dài. Điều tra nguồn giống tôm với 

mục đích xác định các khu vực ương nuôi tự nhiên 

để có các biện pháp bảo vệ kịp thời, giúp tái tạo và 

phục hồi nguồn lợi của chúng trong tự nhiên. 

2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Tài liệu nghiên cứu 

Số liệu về ấu trùng tôm, tôm con (ATT-TC) sử 

dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ 25 trạm 

thu mẫu, thu liên tục trong 11 chuyến điều tra độc 

lập được thực hiện từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021 

thuộc đề tài: “Điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản 

vùng biển ven bờ và vùng lộng trên vùng biển của 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Tổng số 1.100 mẫu vật đã 

được thu thập và phân tích, sơ đồ chi tiết các trạm 

thu mẫu được trình bày ở Hình 1. Tháng 7/2021 do 

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lan rộng ở các 

tỉnh phía Nam, cùng với các qui định về giãn cách 

xã hội thì hoạt động khai thác thủy sản cũng bị ảnh 

hưởng. Do vậy, mẫu không được thu trong thời gian 

này. 

Bảng 1. Số lượng mẫu thu thập ở vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Thời gian 
Năm 2020 Năm 2021 

Tổng số 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 

Số lượng mẫu 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.100 

Khu vực nghiên cứu được thiết kế 25 trạm điều 

tra (trong đó 11 trạm thuộc vùng bờ và 14 trạm thuộc 

vùng lộng) trên các mặt cắt song song với đường bờ. 

Các trạm trên các mặt cắt được bố trí so le nhau đảm 

bảo bao phủ toàn bộ vùng biển nghiên cứu. Khoảng 

cách giữa hai mặt cắt là 7,5 hải lý, khoảng cách giữa 

2 trạm trên cùng 1 mặt cắt là 15 hải lý. Các mẫu của 

các chuyến điều tra được thu vào cả thời điểm ban 

ngày và ban đêm. Phạm vi điều tra nguồn giống hải 

sản là vùng bờ và vùng lộng qui định tại điểm a, b 

khoản 1, Điều 4, Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 

31/3/2010 của Chính phủ. Tuyến bờ là các đoạn 

thẳng gấp khúc nối liền các điểm: từ điểm 01 đến 

điểm 18. Tuyến lộng là các đoạn thẳng gấp khúc nối 

liền các điểm: từ điểm 01’đến điểm 18’. Tọa độ các 

điểm từ điểm được xác định bởi kinh độ, vĩ độ và 

được quy định cụ thể trong Phụ lục của Nghị định 

này. Dựa vào sự phân chia tuyến biển thì hoạt động 

khai thác thuỷ sản ở vùng biển Việt Nam được phân 

thành ba vùng là vùng bờ, vùng lộng và vùng khơi; 

trong đó, vùng biển ven bờ được giới hạn bởi mép 

nước biển tại bờ biển và tuyến bờ. Vùng lộng là 

vùng biển được giới hạn bởi tuyến bờ và tuyến lộng. 
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Hình 1. Sơ đồ trạm thu mẫu nguồn giống ở vùng bờ và vùng lộng Bà Rịa - Vũng Tàu 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Tại mỗi trạm nghiên cứu, ta tiến hành thu 02 mẫu 

tầng mặt và 02 mẫu tầng thẳng đứng. Lưới thu mẫu 

tầng mặt được cấu tạo bằng sợi ni-lon, có miệng 

hình chữ nhật, chiều dài 1 m, chiều rộng 0,5 m, kích 

thước mắt lưới 450 m. Lưới được thiết kế hình 

chóp nón, chiều dài tính từ miệng lưới tới ống đáy 

là 3 m, thu mẫu ở tầng nước mặt. Lưới được thả cách 

tàu khoảng 30 m và cố định vào tàu. Cho tàu chạy 

theo hướng ngược sóng với tốc độ khoảng 1,5-1,8 

hải lý/ giờ. Thời gian vớt mẫu tính từ khi lưới bắt 

đầu ổn định cho tới khi bắt đầu vớt lên là 5-10 phút. 

Lượng nước qua lưới được xác định bằng máy 

flowmeter đo gắn ở miệng lưới. Lượng nước qua 

lưới được chuyển đổi từ số vòng quay của thiết bị 

đo lưu lượng nước qua lưới (flowmeter) theo công 

thức sau: 

V = S x T [(X / T) 0,2324 + 0,0497] 

Trong đó: V là lượng nước lọc qua lưới (m3), S 

là diện tích miệng lưới (m2), X là số vòng quay trên 

máy flowmeter, T là thời gian kéo lưới (giây). 

Đơn vị tính mật độ của ATT-TC là số cá 

thể/1.000m3 nước biển. Mật độ được tính toán theo 

công thức: 

D (cá thể/1000m3) = 1.000 x N/V 

Trong đó: D là mật độ, N là số lượng thực, V là 

lượng nước lọc qua lưới (m3).  

Lưới thu mẫu tầng thẳng đứng có miệng hình 

tròn, đường kính 0,5 m. Lưới có cấu tạo giống như 

lưới thu mẫu tầng mặt. Khi thu mẫu lưới được thả 

theo phương thẳng đứng, tốc độ thu lưới khoảng 0,2 

m/s. 

 

Hình 2. Dụng cụ thu mẫu ATTC tầng mặt (A) và thẳng đứng (B) 

Mẫu được bảo quản trong lọ nhựa bằng dung 

dịch formaline 5-7% chuyển về phòng thí nghiệm 

Viện Nghiên cứu Hải sản để phân tích. Định loại 

ATT-TC bằng phương pháp so sánh hình thái dựa 

vào các tài liệu định loại của Việt Nam và khu vực 

lân cận. Phân tích định loại ATT-TC dựa theo tài 

liệu của Kubo (1949), Starobogatov (1972), Thanh 

và ctv. (1996), Chung và ctv. (2000), Khôi và Chung 
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(2001), Lindley (2001). Các giai đoạn phát triển 

sớm của tôm được xác định theo phương pháp của 

Dall et al. (1990) theo 4 giai đoạn, cụ thể như sau: 

1) Giai đoạn Nauplius (N): Khi ấu trùng vừa nở 

khỏi phôi, cơ thể chưa phân đốt, chưa có chân bụng, 

chia làm 3 phần: đầu ngực, bụng và đuôi. 

2) Giai đoạn Zoea (Z): Phần đầu ngực rộng và 

ngắn; phần thân nhỏ và dài; phần đuôi ngắn và xoè 

rộng; đã xuất hiện chuỳ, các bộ phận khác của cơ 

thể. Các đốt trên cơ thể chưa rõ ràng. 

3) Giai đoạn Mysis (M): Bắt đầu có hình dạng 

giống tôm trưởng thành, các đốt phân biệt rõ ràng. 

Phần đầu ngực vẫn lớn hơn phần thân. 

4) Giai đoạn Postlarva (PL): Xuất hiện cặp lông 

dạng lông chim ở 5 đôi chân bụng (chân bơi). Phần 

thân phát triển lớn hơn so với phần đầu ngực, cơ thể 

cân đối hơn 

Tần suất xuất hiện các loài tôm được phân tích 

bằng phương pháp thống kê mô tả. Sơ đồ phân bố 

ATT-TC được xây dựng bằng phần mềm Vertical 

Mapper tích hợp trong Mapinfo, sử dụng phương 

pháp nội suy từ các điểm lân cận. Phân bố mật độ 

theo không gian và thời gian được xây dựng theo 

dạng nội suy với nhiều mức khác nhau. Đối với bản 

đồ dạng vùng đồng mức được nội suy từ giá trị các 

điểm lân cận trong vùng điều tra. Thang phân chia 

mức mật độ nguồn giống (cá thể/1.000m3) gồm 5 

mức: thấp (<1.000), trung bình thấp (1.000 - 2.000), 

trung bình (2.000 - 5.000), cao (5.000 - 10.000) và 

rất cao (> 10.000). Bãi ương nuôi nguồn giống tôm 

được xác định là khu vực có mật độ nguồn giống ở 

mức “cao và rất cao”. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cấu trúc thành phần loài 

Qua phân tích các mẫu vật thu được từ vùng biển 

nghiên cứu, 21 họ được xác định, trong đó 19 taxon 

phân loại được đến loài, 14 taxon xác định được đến 

giống, còn lại chỉ xác định đến họ (Bảng 2). Vùng 

bờ bắt gặp 20 họ, 23 giống, 28 loài, vùng lộng có số 

lượng ít hơn với 17 họ, 23 giống và 24 loài. Nhìn 

chung, không có sự phân tách rõ ràng giữa thành 

phần loài tôm bắt gặp ở vùng bờ và vùng lộng. Vùng 

biển này có địa hình đáy khá đồng nhất và ổn định, 

độ sâu tăng dần đều từ bờ ra vùng khơi nhưng giống 

như địa hình chung của toàn vùng Đông Nam Bộ là 

độ dốc đáy nhỏ và cấu trúc nên đáy không có sự thay 

đổi đột ngột. Vùng biển này cũng là khu vực giao 

thoa của 2 khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ 

nên nguồn lợi hải sản nói chung và nguồn giống nói 

riêng rất phong phú ở mọi thời điểm trong năm và 

liên tục được bổ sung từ hai phía (Hải, 1983). 

Thành phần loài ấu trùng tôm thu được từ lưới 

thu mẫu ấu trùng tuy phản ánh được đầy đủ tính đa 

dạng về mức độ họ tôm cư trú trong vùng biển 

nghiên cứu nhưng lại không phản ánh được mức độ 

về đa dạng loài. Các mẫu vật thu được đều ở giai 

đoạn sớm nên chưa thể xác định cụ thể đến loài, do 

đó có sự sai khác rất lớn giữa thành phần loài thu 

được từ lưới thu mẫu nguồn giống với thành phần 

loài tôm khai thác bằng lưới kéo đáy tôm hoặc các 

ngư cụ khai thác khác ở giai đoạn tôm trưởng thành.  

So sánh với kết quả của Nhân (2013) khi nghiên 

cứu thành phần loài ấu trùng tôm, tôm con ở vùng 

biển ven bờ Đông Tây Nam Bộ bằng lưới thu mẫu 

tầng mặt và tầng thẳng đứng là 46 loài thuộc 28 họ, 

bằng lưới thu mẫu tầng đáy là 22 họ, 60 loài (Nhân 

và Huy, 2014) thì kết quả trong nghiên cứu này thấp 

hơn khá nhiều. Sở dĩ có sự chênh lệch này là do các 

nghiên cứu trước đây có không gian thu mẫu lớn (cả 

vùng biển Đông Tây Nam Bộ). Nhìn chung, số 

lượng các họ tôm bắt gặp ở vùng bờ và vùng lộng 

thì không có sự thay đổi nhiều theo thời gian nghiên 

cứu. Tuy nhiên, sự đa dạng ở mức độ nhóm loài và 

cấu trúc của từng thành phần trong đó thì cần có sự 

xem xét cụ thể để đánh giá xu hướng biến đổi theo 

chuỗi thời gian. 

Bảng 2. Thành phần loài tôm bắt gặp ở vùng bờ và vùng lộng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tên khoa học Vùng bờ Vùng lộng Chung 

BỘ TÔM CHÂN MIỆNG (STOMATOPODA)    
1. Họ tôm tít bọ ngựa - Harpiosquillidae + + + 

2. Họ tôm tít - Squillidae + + + 

BỘ MƯỜI CHÂN (DECAPODA)    
Phân bộ mang nhánh (Dendrobranchia)    
3. Họ tôm moi - Sergestidae + + + 

1. Acetes indicus Milne - Edwards, 1830 +  + 

2. Acetes japonicus Kishinouye, 1905 + + + 

3. Acetes vulgaris Hansen, 1919 +  + 

Phân bộ chân bơi (Natantia)    
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Tên khoa học Vùng bờ Vùng lộng Chung 

4. Họ tôm đỏ gai - Aristeidae +  + 

5. Họ tôm lửa - Solenoceridae + + + 

4. Solenocera crassicornis (H. Milne Edwards, 1837) + + + 

6. Họ tôm he - Penaeidae + + + 

5. Atypopenaeus stenodactylus (Stimpson, 1860) + + + 

6. Metapenaeopsis barbata (De Haan, 1844) +  + 

7. Metapenaeopsis sp. + + + 

8. Metapenaeus sp.  + + 

9. Parapenaeopsis tenella (Spence Bate, 1888)  + + 

10. Penaeus sp. + + + 

7. Họ tôm đơn nhánh - Sicyoniidae + + + 

11. Sicyonia lancifer (Olivier, 1811) + + + 

Phân bộ chân bò (Reptantia)    
8. Họ tôm mũ ni - Scyllaridae + + + 

12. Ibacus sp. + + + 

13. Thenus orientalis (Lund, 1793)   + + 

9. Họ tôm kính - Pasiphaeidae + + + 

14. Leptochela sp. + + + 

10. Họ tôm gõ mõ - Alpheidae + + + 

15. Alpheus sp. + + + 

16. Betaeus sp. +  + 

17. Synalpheus spinifrons (H. Milne Edwards, 1837) + + + 

11. Họ tôm gai - Palaemonidae + + + 

18. Ancylomenes holthuisi (Bruce, 1969) +  + 

19. Leander sp. + + + 

20. Leandrites indicus Holthuis, 1950  + + + 

21. Periclimenes psamathe (De Man, 1902) +  + 

12. Họ tép biển - Atyidae + + + 

22. Caridina sp. +  + 

23. Caridina weberi De Man, 1892 + + + 

13. Họ - Pandalidae + + + 

24. Chlorotocella spinicaudus (H. Milne Edwards, 1837) + + + 

25. Heterocarpus sp. + + + 

14. Họ - Callianassidae + + + 

26. Callianassa sp.  + + 

15. Họ - Crangonidae + + + 

27. Glyphocrangon spp. + + + 

16. Họ - Hippolytidae + + + 

28. Eretmocaris sp. + + + 

29. Lysmata sp. +  + 

17. Họ tôm rồng - Nephropidae +  + 

18. Họ - Ogyrididae + + + 

30. Ogyrides orientalis (Stimpson, 1860) +  + 

31. Ogyrides striaticauda Kemp, 1915 + + + 

19. Họ - Oplophoridae +  + 

20. Họ - Processidae +  + 

32. Hayashidonus japonicus (De Haan, 1844) +  + 

21. Họ - Stenopodidae  + + 

33. Stenopus hispidus (Olivier, 1811)  + + 

Kết quả nghiên cứu về thành phần loài ấu trùng 

tôm, tôm con của Cường và ctv. (2016) dựa trên số 

liệu thu được từ lưới thu mẫu tầng đáy mùa gió Đông 

Bắc năm 2015 cũng chỉ ra được 31 loài, 16 họ tôm 

ở vùng biển Đông Nam Bộ. Thành phần của chúng 

ở vùng biển này giảm vào mùa gió Đông Bắc năm 
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2016 (Nhân và ctv., 2018) là 25 loài, 12 họ. Kết quả 

sơ bộ về nguồn giống tôm ở vùng biển ven bờ và 

vùng lộng của tỉnh Bến Tre dựa trên kết quả điều tra 

trong mùa gió Đông Bắc 2020 và Tây Nam 2021 

cũng chỉ ghi nhận được 13 họ và 13 loài, khá thấp 

so với nghiên cứu này. Một số dẫn chứng về thành 

phần loài ấu trùng tôm, tôm con của các nghiên cứu 

trước đây trong cùng vùng biển và những nghiên 

cứu gần đây ở những khu vực biển lân cận được đưa 

ra để thấy rằng vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu là một 

khu vực có đa dạng về nguồn giống tôm cao, là khu 

vực có những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 

của tôm ở giai đoạn sớm. Đây cũng là khu vực giao 

thương hàng hải quan trọng, là cửa ngõ giao thương 

biển của cả vùng Đông Nam Bộ và là tỉnh có đội tàu 

đánh bắt cá đa dạng với số lượng lớn. Do vậy, dữ 

liệu về đa dạng sinh học của các loài hải sản kinh tế, 

tiềm năng nguồn lợi, khu vực phân bố nguồn giống 

có ý nghĩa rất quan trọng cho những nhà quản lý có 

kế hoạch xây dựng đúng và đầy đủ các khu vực bảo 

vệ nguồn lợi bền vững cho chiến lược dài lâu. 

Thành phần loài nguồn giống tôm thu được ở 

vùng bờ cao hơn so với vùng lộng, nhưng không có 

sự chênh lệch lớn. Phân chia theo mùa gió cũng cho 

thấy sự khác nhau về thành phần bắt gặp của các họ 

tôm. Mùa gió Đông Bắc bắt gặp thấp hơn rất nhiều 

so với mùa gió Tây Nam. So sánh với kết quả của 

Nhân (2013) về thành phần loài ấu trùng tôm thu 

được ở vùng biển Đông Nam Bộ trong mùa gió 

Đông Bắc là 24 họ, 21 loài và 22 họ, 31 loài trong 

mùa gió Tây Nam thì kết quả của nghiên cứu này 

khá tương đồng về sự biến động số loài bắt gặp theo 

mùa gió. 

Dựa vào số lượng của 4 họ tôm chính là họ tôm 

moi (Sergestiae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai 

(Palaemonidae) và họ tôm tít (Squillidae) trên tổng 

số 21 họ tôm thu được, cấu trúc thành phần loài xem 

xét. Những đối tượng tôm nào có xu hướng phân bố 

gần bờ, những họ tôm có xu hướng phân bố xa bờ 

và những họ tôm nào có biến động về cấu trúc theo 

hai mùa gió trong năm. Các họ tôm ưu thế thường 

xuyên bắt gặp ở các trạm điều tra và chiếm tỷ lệ cao 

thường ở mức 43,61% ở vùng bờ và 30,29% ở vùng 

lộng. Mùa gió Tây Nam có tỷ lệ bắt gặp là 47,74% 

cao hơn gần 2 lần so với tỉ lệ của 4 họ này ở mùa gió 

Đông Bắc là 26,39%. Các họ tôm khác (17 họ) cũng 

chiếm một tỉ lệ khá cao, nhưng hầu hết trong đó là 

những họ tôm ít có giá trị kinh tế (Hình 3, Hình 4). 

 

Hình 3. Tỉ lệ % một số họ tôm ưu thế ở vùng bờ và vùng lộng 

 

Hình 4. Tỉ lệ % một số họ tôm ưu thế theo mùa gió 
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Họ tôm he là họ tôm biển có kinh tế quan trọng 

nhất với 62 loài được phát hiện, trong đó 18 loài có 

giá trị kinh tế được quan tâm trong khai thác và nuôi 

trồng thủy sản (Đẳng và Hải, 1981). Tuy nhiên, tỉ lệ 

nguồn giống ấu trùng tôm con bắt gặp của nhóm tôm 

này không cao, 6,94% ở vùng bờ và 5,60% ở vùng 

lộng. Mùa gió Đông Bắc (4,97%) thấp hơn so với 

mùa gió Tây Nam (7,54%). Họ tôm Gai cũng là một 

trong những họ tôm kinh tế quan trọng ở vùng biển 

Việt Nam. Tỉ lệ bắt gặp ở vùng bờ là 4,54% thấp hơn 

gần 3 lần so với vùng lộng, mùa gió Tây Nam 

(9,29%) cao hơn 1,5 lần so với mùa gió Đông Bắc 

(6,43%). Họ tôm moi có số lượng bắt gặp nhiều nhất 

và chiếm ưu thế trội hơn hẳn so với các họ tôm khác 

ở khu vực vùng bờ và mùa gió Tây Nam. Tỷ lệ họ 

tôm moi ở mùa gió Đông Bắc đạt 7,39% và thấp hơn 

gần 3 lần ở mùa gió Tây Nam (20,36%). Đây là họ 

tôm phân bố chủ yếu ở vùng nước nông ven bờ và 

đặc biệt tập trung cao ở các vùng cửa sông và ven 

rừng ngập mặn (Nhân, 2013; Nhân và Huy, 2014, 

2015). Họ tôm tít là họ tôm kinh tế quan trọng đặc 

biệt đối với nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ. 

Trong những năm gần đây, cấu trúc nguồn lợi có 

những biến động đáng kể và tôm tít có xu hướng 

tăng về tỷ lệ sản lượng. Tổng sản lượng khai thác 

của nhóm tôm này có xu hướng tăng khá nhanh 

trong nghề lưới kéo tôm và lưới kéo nhỏ ven bờ. Một 

số loài trong nhóm tôm này có kích thước cơ thể khá 

lớn, có giá trị kinh tế cao về thương mại 

(Harpiosquillina raphidae, H. harpax) đã được khai 

thác có chủ ý, bảo quản sống thương mại phục vụ 

cho hoạt động du lịch. Ở vùng biển ven bờ và vùng 

lộng, kết quả điều tra nguồn giống cho thấy, tôm tít 

chiếm tỷ lệ khá tương đồng với 9,88 và 8,42% tương 

ứng. Mùa gió Đông Bắc trung bình chiếm 7,7% và 

thấp hơn ở mùa gió Tây Nam (chiếm 10,55%). Đối 

tượng này có sức sinh sản rất nhanh, vòng đời ngắn 

do vậy khả năng tái tạo và phục hồi nguồn lợi lớn 

nên cần được quan tâm hơn trong giai đoạn hiện nay. 

Kết quả nghiên cứu về thành phần loài ấu trùng 

tôm, tôm con của Cường và ctv. (2016) dựa trên số 

liệu thu được từ lưới thu mẫu tầng đáy mùa gió 

Đông-Bắc năm 2015 cũng chỉ ra được 31 loài, 16 họ 

tôm ở vùng biển Đông Nam Bộ. Thành phần của 

chúng ở vùng biển này giảm vào mùa gió Đông-Bắc 

năm 2016 (Nhân và ctv., 2018) là 25 loài, 12 họ. Kết 

quả sơ bộ về nguồn giống tôm ở vùng biển ven bờ 

và vùng lộng của tỉnh Bến Tre dựa trên kết quả điều 

tra trong mùa gió Đông Bắc 2020 và Tây Nam 2021 

cũng chỉ ghi nhận được 13 họ và 13 loài, khá thấp 

so với nghiên cứu này. Một số dẫn chứng về thành 

phần loài ấu trùng tôm, tôm con của các nghiên cứu 

trước đây trong cùng vùng biển và những nghiên 

cứu gần đây ở những khu vực biển lân cận cho thấy 

rằng vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu là một khu vực có 

đa dạng về nguồn giống tôm cao, là khu vực có 

những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tôm 

ở giai đoạn sớm. Đây cũng là khu vực giao thương 

hàng hải quan trọng, là cửa ngõ giao thương biển 

của cả vùng Đông Nam Bộ và là tỉnh có đội tàu đánh 

bắt cá đa dạng với số lượng lớn. Do vậy, dữ liệu về 

đa dạng sinh học của các loài hải sản kinh tế, tiềm 

năng nguồn lợi, khu vực phân bố nguồn giống có ý 

nghĩa rất quan trọng cho những nhà quản lý có kế 

hoạch xây dựng đúng và đầy đủ các khu vực bảo vệ 

nguồn lợi bền vững cho chiến lược dài lâu. 

3.2. Mật độ nguồn giống 

Mật độ trung bình của ATT-TC khảo sát ở vùng 

bờ và vùng lộng thuộc vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu 

đạt 9.062 cá thể/1.000 m3 nước biển. Trong đó, mật 

độ trung bình thu được ở vùng bờ là 12.264 cá 

thể/1.000 m3 cao hơn 2 lần so với vùng lộng (6.050 

cá thể/1.000 m3). Ở chiều tương tự, mùa gió Tây 

Nam có mật độ trung bình cũng cao hơn gần 1,5 lần 

so với mùa gió Đông Bắc với 10.959 và 6.972 cá 

thể/1.000 m3 tương ứng. Giá trị độ lệch chuẩn (STD) 

ở hầu hết các họ tôm đều cao hơn giá trị trung bình, 

con số này thể hiện sự biến thiên rất lớn về số lượng 

ấu trùng thu được ở các tháng thu mẫu và giữa các 

trạm theo mùa gió. Sử dụng kiểm định F-Test đối 

với mật độ trung bình theo tháng thu mẫu ở vùng bờ 

và vùng lộng cho kết quả P(F<=f)=0,023 và mật độ 

trung bình theo trạm giữa mùa gió Đông Bắc và mùa 

gió Tây Nam cho kết quả P(F<=f)=0,015. Hai giá trị 

này đều thể hiện có sự sai khác về phương sai giữa 

mật độ trung bình của vùng bờ và vùng lộng theo 

tháng và mùa gió theo trạm thu mẫu. Tuy nhiên, khi 

kiểm định t-Test cho hai phương sai khác nhau thì 

không thấy sự khác nhau về mật độ ấu trùng tôm thu 

được. 
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Hình 5. Giá trị trung bình mật độ ATT-TC theo vùng biển (trái) và mùa gió (phải) 

So sánh với nghiên cứu của Nhân và ctv. (2018) 

về mật độ ấu trùng, tôm con ở vùng biển Đông Nam 

Bộ mùa gió Đông Bắc năm 2015 (5.592 cá thể/1.000 

m3 nước) và 2016 (12.935 cá thể/1.000 m3 nước) thì 

mật độ thu được trong nghiên cứu này khá tương 

đồng với mùa gió Đông Bắc năm 2015. Các trạm thu 

mẫu của nghiên cứu này khá dày nhưng phạm vi 

rộng và có độ sâu khá cao, có thể chưa phải là các 

vùng ương nuôi của ấu trùng, tôm con ở các giai 

đoạn sớm. Các điểm thu mẫu thuộc khu vực gần bờ 

và bãi bồi, cửa sông và rừng ngập mặn còn thưa thớt. 

Bảng 3. Mật độ trung bình (cá thể/1.000 m3) của một số họ tôm ưu thế bắt gặp ở vùng biển Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

Họ tôm 

Vùng bờ Vùng lộng Mùa gió Đông Bắc Mùa gió Tây Nam 

Chung Trung 

bình 
STD 

Trung 

bình 
STD 

Trung 

bình 
STD 

Trung 

bình 
STD 

Penaeidae 840 879 334 266 347 266 808 731 582 

Palaemonidae 558 604 823 648 448 436 1.017 473 712 

Sergestidae 2.715 3.851 159 206 509 582 2.214 4.479 1.399 

Stomapoda 1.242 2.039 518 521 537 422 1.196 1.864 873 

Other shrimp 6.909 8.631 4.217 5.620 5.132 7.111 5.725 6.418 5.496 

Chung 12.264 13.151 6.050 6.723 6.972 7.555 10.959 11.919 9.062 

3.3. Phân bố và xác định khu vực tập trung 

nguồn giống 

3.3.1. Phân bố chung 

Phân bố chung mật độ ATT-TC ở vùng bờ và 

vùng lộng dựa trên mật độ trung bình của từng trạm 

được thu trong 11 tháng từ tháng 9/2020 đến tháng 

8/2021 (Hình 6). Nhìn chung, nguồn giống tôm chủ 

yếu tập trung ở vùng bờ với 2 khu vực có mật độ cao 

nằm ở phía ngoài Bãi Sau và phía ngoài khu vực Hồ 

Tràm. Mật độ cao nhất đạt trung bình 13.592 cá thể 

ở trạm số 15 (tọa độ trạm 107030, 10030). Vùng lộng 

có mật độ thấp hơn, nhưng đều phổ biến ở mật độ 

trung bình trên 1.000 cá thể. Khu vực này cũng có 

nhiều vùng đệm với mật độ trung bình từ 2.000 đến 

5.000 cá thể. Những khu vực này kết hợp với phân 

bố nguồn giống cá có thể được xem xét để xây dựng 

các khu vực bảo vệ nguồn giống tiềm năng trong 

thời gian tới. 

 

Hình 6. Phân bố chung mật độ ATT-TC ở vùng 

bờ và vùng lộng Bà Rịa-Vũng Tàu 

3.3.2. Phân bố theo mùa gió 

Mùa gió Đông Bắc thường bắt đầu từ tháng 10 

và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Nguồn giống tôm 

phân bố rải rác với mật độ không cao trong toàn 

vùng nghiên cứu. Vùng lộng có mật độ cao hơn, phổ 

biến lớn hơn 1.000 cá thể/1.000 m3 nước. Vùng đệm 
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có mật độ 2.000÷5.000 cá thể/1.000 m3 nước nằm 

sát phía trong bờ. Đường phân chia tuyến bờ đóng 

vai trò như một đường phân chia mật độ của 2 tuyến 

biển. Khu vực tập trung cao của vùng lộng nằm lệch 

hẳn về phía tiếp giáp với vùng khơi (Hình 7). Mùa 

gió Tây Nam có quy luật phân bố mật độ tương tự 

như phân bố chung. Nguồn giống tôm vẫn tập trung 

ở vùng bờ nhưng có xu hướng mở rộng hơn với mật 

độ nền trên 5.000 cá thể. Mật độ trung bình cao nhất 

tìm thấy ở trạm số 15 đạt 28.574 cá thể/1.000 m3 

nước. Vùng lộng có mật độ thưa thớt hơn nhưng vẫn 

phổ biến trên 2.000 cá thể. Đây có thể được xem là 

vùng đệm quan trọng để phát tán nguồn giống trong 

quá trình sinh trưởng của chúng, nguồn giống sẽ di 

chuyển từ vùng bờ ra vùng lộng ở các giai đoạn tiếp 

theo trong vòng đời của chúng (Hình 8). 

Một số nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra khu vực 

ven bờ của Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những 

khu vực có nguồn giống tôm phong phú với nhiều 

loài có giá trị kinh tế và cần được xem xét để xây 

dựng các khu vực bảo vệ tiềm năng. Nghiên cứu của 

Nhân (2013) chỉ ra vùng biển ven bờ Vũng Tàu là 

một trong những khu vực tập trung nguồn giống với 

mật độ cao. Cụ thể, trong mùa gió Tây Nam có mật 

độ từ 4.000 đến 8.401 cá thể/1.000 m3 nước đối với 

tầng mặt và 5.000÷19.594 cá thể/1.000 m3 nước ở 

tầng thẳng đứng trong mùa gió Đông Bắc. Mật độ 

phân bố tầng đáy cũng được tìm thấy đạt trên 2.000 

cá thể trong mùa gió Đông Bắc và từ 1.000 đến 

2.000 cá thể trong mùa gió Tây Nam ở vùng biển 

ven bờ Vũng Tàu (Nhân và Huy, 2014). Phân bố mật 

độ chung của ATT-TC trong mùa gió Đông Bắc năm 

2015 và 2016 thường lớn hơn 5.000 cá thể và thường 

tập trung ở một số cửa sông chính ở vịnh Bắc Bộ và 

khu vực từ Vũng Tàu tới mũi Cà Mau (Nhân và ctv., 

2018). Nhìn chung, các kết quả cho thấy sự khác 

nhau về số lượng nhưng chưa được so sánh một cách 

đồng bộ để xem xét chúng sai khác có ý nghĩa thống 

kê hay không. 

 

Hình 7. Phân bố mật độ ATT-TC ở vùng bờ và 

vùng lộng mùa gió Đông Bắc 

 

Hình 8. Phân bố mật độ ATT-TC ở vùng bờ và 

vùng lộng mùa gió Tây Nam 

3.3.3. Phân bố theo thời gian nghiên cứu 

Tháng 1: Ấu trùng tôm, tôm con phân bố rải rác 

ở cả vùng bờ và vùng lộng. Vùng bờ có mật độ 

nguồn giống tập trung cao hơn nằm dọc ven bờ 

quanh mũi Kỳ Vân. Mật độ cao nhất tìm thấy đạt 

8.251 cá thể ở trạm số 10. Vùng lộng có mật độ phân 

bố thấp hơn, khu vực có mật độ cao từ 2.000 đến 

5.000 cá thể nằm ở trung tâm vùng lộng (Hình 9). 

Những họ tôm có tỉ lệ bắt gặp cao là Pasiphaeidae 

(40,72%), Sergestidae (23,5%), Squillidae 

(21,31%), Alpheidae (7,89%), Palaemonidae 

(2,34%) và Penaeidae (1,54%). 

Tháng 2: Chúng phân bố tập trung ở vùng bờ với 

một khu vực khá rộng nằm ngoài Bãi Sau của Vũng 

Tàu với mật độ cao nhất đạt 8.287 cá thể ở trạm số 

15. Khu vực còn lại nằm trên đường phân chia tuyến 

bờ. Vùng lộng mật độ thưa thớt hơn, phổ biến nhỏ 

hơn 1.000 cá thể (Hình 10). Những họ tôm có tỉ lệ 

bắt gặp cao là Pasiphaeidae (22,74%), Sergestidae 

(17,84%), Squillidae (15,79), Callianassidae 

(15,74%), Alpheidae (13,36%), Palaemonidae 

(5,96) và Penaeidae (4,51%). 

Tháng 3: Chúng phân bố rải rác, vùng bờ chỉ tìm 

thấy khu vực nhỏ có mật độ từ 2.000 đến 5.000 cá 

thể ở phía trong tiếp giáp với cửa Cần Giờ, cửa Vàm 

Láng (Tiền Giang). Vùng lộng cũng có mật độ khá 

thưa thớt, gồm 3 khu vực có phạm vi nhỏ với mật độ 

từ 2.000÷5.000 cá thể (Hình 11). Những họ tôm có 

tỉ lệ bắt gặp cao là Alpheidae (72,15%) Pasiphaeidae 

(7,31%), Callianassidae (6,86%), Squillidae 

(4,13%), Palaemonidae (3,87%) và Penaeidae 

(3,54%). 

Tháng 4: Nguồn giống tôm phân bố dày hơn so 

với tháng 3 và khu vực phân bố có mật độ cao được 

mở rộng hơn. Vùng bờ từ cửa Soài Rạp bao phủ ra 

phía đông tới đường phân chia tuyến bờ có mật độ 

rất cao, phổ biến từ 5.000 đến 10.000 cá thể. Mật độ 

cao nhất đạt 10.732 cá thể được ghi nhận ở trạm số 
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11. Vùng lộng, khu vực có mật độ cao cũng phân bố 

lệch đông với tâm là trạm số 8 đạt 5.354 cá thể (Hình 

12). Những họ tôm có tỉ lệ bắt gặp cao là Alpheidae 

(39,51%) Palaemonidae (17,94%), Pasiphaeidae 

(11,74%), Squillidae (11,72%), Callianassidae 

(10,11%) và Penaeidae (2,90%). 

Tháng 5: Nguồn giống tôm vẫn có xu hướng tập 

trung ở vùng bờ với mật độ cao. Khu vực tập trung 

với mật độ cao có phạm vi lớn nằm ở phía Nam của 

mũi Vũng Tàu. Mật độ cao nhất ghi nhận là 22.068 

cá thể được tìm thấy ở trạm số 21 (Hình 13). Những 

họ tôm có tỉ lệ bắt gặp cao là Penaeidae (16,96%), 

Alpheidae (16,12%), Pasiphaeidae (14,49%), 

Palaemonidae (12,57%), Callianassidae (10,42%) 

và Squillidae (7,91%). 

Tháng 6: Đây là thời gian có mật độ tập trung 

cao của nguồn giống với mật độ phổ biến lớn hơn 

2.000 cá thể ở vùng lộng. Vùng bờ có mật độ phân 

bố dày đặc hơn, đặc biệt 3 trạm số 01, 05, 15 có mật 

độ rất lớn tương ứng là 16.222, 70.426 và 57.833 cá 

thể (Hình 14). Những họ tôm có tỉ lệ bắt gặp cao là 

Sergestidae (47,55%), Penaeidae (16,71%), 

Pasiphaeidae (15,62%), Palaemonidae (7,72%), 

Alpheidae (7,18%) và Squillidae (2,76%). 

Tháng 8: Nhìn chung, phân bố mật độ của ấu 

trùng tôm, tôm con cũng có xu thế giống như trong 

tháng 6 với mật độ phổ biến ở vùng lộng trên 2.000 

cá thể. Vùng bờ có 2 khu vực tập trung cao ở phía 

Đông của cửa Vàm Láng, Cần Giờ và một khu vực 

nhỏ hơn nằm trên đường phân chia tuyến bờ. Hai 

trạm trung tâm là 06, 20 có mật độ cao nhất là 15.893 

và 16.682 cá thể tương ứng (Hình 15). Những họ 

tôm có tỉ lệ bắt gặp cao là Alpheidae (23,1%), 

Sergestidae (22,94%), Pasiphaeidae (14,36%), 

Palaemonidae (14,26%), Penaeidae (10,7%) và 

Squillidae (10,3%). 

Tháng 9: Hầu như toàn bộ khu vực vùng bờ có 

mật độ lớn hơn 10.000 cá thể, mật độ cao nhất đạt 

56.045 cá thể ở trạm số 15. Vùng lộng cũng ghi nhận 

một khu vực mật độ cao có phạm vi khá rộng nằm 

lệch về phía Đông thuộc trạm số 4 có mật độ là 

11.556 cá thể (Hình 16). Những họ tôm có tỉ lệ bắt 

gặp cao là Pasiphaeidae (52,26%), Squillidae 

(14,4%), Sergestidae (13,69%), Alpheidae (6,7%), 

Palaemonidae (6,63%) và Penaeidae (2,74%).  

Tháng 10: Phân bố nguồn giống có sự phân chia 

với ranh giới là đường chia tuyến bờ. Vùng bờ, mật 

độ phân bố phổ biến lớn hơn 2.000 cá thể, trong đó 

những khu vực tập trung cao trên 5.000 cá thể cũng 

chiếm gần một nửa phạm vi của vùng này. Đối với 

vùng lộng thì nguồn giống lại tập trung ở phần cửa 

phía Nam. Phạm vi các khu vực có mật độ cao trên 

5.000 cá thể cũng chiếm gần ½ diện tích toàn vùng 

lộng. Mật độ cao nhất tìm thấy đạt 14.254 cá thể ghi 

nhận ở trạm số 19 (Hình 17). Những họ tôm có tỉ lệ 

bắt gặp cao là Pasiphaeidae (31,74%), Alpheidae 

(22,41%), Palaemonidae (5,13%), Squillidae 

(4,03%), Sergestidae (2,49%) và Penaeidae 

(2,37%). 

Tháng 11: Sự phân bố về mật độ của chúng trong 

tháng 11 giảm đi đáng kể so với tháng 10. Phân bố 

trong vùng bờ có sự co hẹp lại và mật độ thưa hơn. 

Mật độ cao nhất tìm thấy đạt 9.135 cá thể ở trạm số 

10. Vùng lộng cũng chỉ có một số khu vực có mật 

độ phân bố từ 2.000-5.000 cá thể nằm về phía tiếp 

giáp với đường phân chia tuyến lộng (Hình 18). 

Những họ tôm có tỉ lệ bắt gặp cao là Alpheidae 

(32,08%), Penaeidae (20,74%), Sergestidae 

(18,06%), Palaemonidae (9,86%), Squillidae 

(7,22%) và Pasiphaeidae (5,59%). 

Tháng 12: Phân bố mật độ của nguồn giống tôm 

tiếp tục có xu hướng giảm, phổ biến nhỏ hơn 1.000 

cá thể trên toàn vùng nghiên cứu. Mật độ cao nhất 

chỉ ghi nhận đạt 3.932 cá thể ở trạm số 1 thuộc khu 

vực phía ngoài ven biển Bình Châu (Hình 19). 

Những họ tôm có tỉ lệ bắt gặp cao là Pasiphaeidae 

(53,09%), Alpheidae (12,96%), Sergestidae 

(10,91%), Palaemonidae (9,07%), Squillidae 

(6,81%) và Penaeidae (3,74%). 

 

Hình 9. Phân bố mật độ ATT-TC vùng bờ và 

vùng lộng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tháng 1 

 

Hình 10. Phân bố mật độ ATT-TC vùng bờ và 

vùng lộng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tháng 2 
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Hình 11. Phân bố mật độ ATT-TC vùng bờ và 

vùng lộng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tháng 3 

 

Hình 12. Phân bố mật độ ATT-TC vùng bờ và 

vùng lộng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tháng 4 

 

Hình 13. Phân bố mật độ ATT-TC vùng bờ và 

vùng lộng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tháng 5 

 

Hình 14. Phân bố mật độ ATT-TC vùng bờ và 

vùng lộng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tháng 6 

 

Hình 15. Phân bố mật độ ATT-TC vùng bờ và 

vùng lộng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tháng 8 

 

Hình 16. Phân bố mật độ ATT-TC vùng bờ và 

vùng lộng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tháng 9 

 

Hình 17. Phân bố mật độ ATT-TC vùng bờ và 

vùng lộng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tháng 10 

 

Hình 18. Phân bố mật độ ATT-TC vùng bờ và 

vùng lộng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tháng 11 
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Hình 19. Phân bố mật độ ATT-TC vùng bờ và 

vùng lộng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tháng 12 

3.3.4. Bãi ương nuôi tự nhiên của tôm 

Khu vực cửa sông, vùng ven biển, ven đảo là nơi 

có điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát 

triển ở giai đoạn sớm của nhiều loài hải sản nói 

chung trong đó có nhóm tôm. Đa phần các loài tôm 

thường đẻ trứng ngoài biển, sau đó ấu trùng và tôm 

con theo dòng thủy triều vào các vùng cửa sông, bãi 

sú vẹt, rừng đước ngập nước giàu thức ăn để sinh 

trưởng. Khi đã trưởng thành, chúng lại trở ra các 

vùng nước sâu hơn để phát triển và sinh sản (Đẳng, 

1987). Báo cáo của Hải (1983) cũng đề cập tới  một 

số bãi tôm lớn và quan trọng ở ven cửa biển Vũng 

Tàu. Tuy nhiên, đó là các ngư trường khai thác tôm 

trưởng thành và có ghi nhận một tỉ lệ khá lớn cá thể 

tôm cái đang ở giai đoạn thành thục nhưng chưa thể 

khẳng định đó là bãi đẻ của tôm. Do đặc điểm về 

sinh sản của giáp xác khác với cá cùng với kết quả 

của nghiên cứu này chỉ xác định được những khu 

vực có mật độ nguồn giống tôm cao và có thể coi đó 

là các khu vực ương nuôi tiềm năng của nguồn giống 

tôm. 

Kết quả nghiên cứu về nguồn giống hải sản của 

các đề tài/dự án trước đây là cơ sở khoa học để cơ 

quan quản lý ban hành các Thông tư qui định về 

phạm vi của các bãi sinh sản, bãi ương nuôi tự nhiên 

của tôm, cá dọc vùng biển Việt Nam. Thông tư số 

19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định 

các khu vực cấm, hạn chế khai thác và bảo vệ nguồn 

lợi, trong phụ lục III về danh mục các khu vực cấm 

khai thác có thời hạn thì khu vực số 24 nằm hoàn 

toàn trong vùng bờ của Bà Rịa-Vũng Tàu với những 

nội dung cụ thể trong phạm vi đường nối các điểm 

có tọa độ: C11a: (10°17’50"N, 107°02’30"E); 

C11b: (10°17’50"N, 107°13’50"E); C11c: 

(10°09’00”N, 107°13’50"E); C11d: (10°09’00"N, 

107°02’30"E). Thời gian cấm là tháng 11 hàng năm 

và đối tượng cấm: tôm he (Penaeidae), tôm gai 

(Palaemonidae), cá đù (Sciaenidae), cá căng 

(Terapontidae), cá đối (Mugilidae), cá lượng 

(Nemipteridae), cá trích (Clupeidae), cá trỏng 

(Engraulidae). Hai họ tôm kinh tế Penaeidae và 

Palaemonidae là đối tượng cấm khai thác ở vùng bờ 

trong Thông tư này đều là những họ tôm có tỉ lệ bắt 

gặp cao ở hầu hết thời gian thu mẫu và là nguồn 

giống bổ sung quan trọng cho nguồn lợi tôm kinh tế 

ở vùng lộng và vùng khơi. Dựa vào những qui định 

cụ thể trong Thông tư này cùng với các khu vực tập 

trung nguồn giống tôm và cá của nghiên cứu này thì 

các nhà quản lý hoàn toàn xây dựng được các khu 

vực bảo vệ nguồn giống với thời gian và vị trí phù 

hợp. 

 

Hình 20. Khu vực phân bố tập trung nguồn 

giống vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

Hình 21. Khu vực tập trung nguồn giống mùa 

gió Đông Bắc 

 

Hình 22. Khu vực tập trung nguồn giống mùa 

gió Tây Nam 
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Mật độ phân bố của 4 họ tôm có số lượng ưu thế 

là họ tôm he, tôm gai, tôm moi và tôm tít được dùng 

để xác định bản đồ phân bố và các khu vực tập trung 

của nguồn giống tôm. Những họ tôm này là những 

họ tôm kinh tế đóng vai trò quan trọng trong sản 

lượng của nghề khai thác tôm. Mật độ sử dụng để 

xác định các khu vực tập trung nguồn giống là 

những vùng có mật độ lớn hơn 5.000 cá thể/1.000 

m3 và vùng đệm của chúng có mật độ từ 2.000 đến 

5.000 cá thể và đã được sử dụng trong nhiều nghiên 

cứu trước đây. Hiện nay, vẫn chưa có những cơ sở 

để xác định chính xác ngưỡng mật độ cụ thể để xác 

định đó là vùng ương nuôi tự nhiên của nguồn giống. 

Vì hầu hết các loài tôm thuộc họ tôm he thường giao 

vĩ và đẻ trứng ở ngoài khơi nơi có độ trong cao và 

độ muối ổn định, sau đó ấu trùng của chúng mới di 

chuyển theo thủy triều vào vùng nước ven bờ để sinh 

trưởng và phát triển. Do vậy, các vùng tập trung 

nguồn giống trong nghiên cứu này và các nghiên 

cứu trước đây đối với tôm được hiểu là khu vực 

ương nuôi tự nhiên của chúng. 

Nhìn chung, nguồn giống tôm phân bố tập trung 

ở vùng bờ với 2 vùng tập trung chính (Hình 20). 

Vùng 1 có phạm vi khá lớn nằm ở vị trí phía ngoài 

của Bãi Sau thuộc thành phố Vũng Tàu. Vùng 2 có 

phạm vi nhỏ hơn nằm ở gần bờ thuộc địa phận Hồ 

Tràm (Xuyên Mộc). Hai vùng này có xu hướng duy 

trì ổn định và được mở rộng hơn trong mùa gió Tây 

Nam (Hình 22). Trong mùa gió Đông Bắc chúng 

phân tán và rất khó xác định chính xác vị trí vùng có 

mật độ cao (Hình 21). Do vậy, khi tiến hành xây 

dựng vị trí và phạm vi bảo vệ nguồn giống thì thời 

gian thực hiện nên được tăng cường trong mùa gió 

Tây Nam. 

4. KẾT LUẬN 

Thành phần loài tôm ở vùng biển tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu khá đa dạng và phong phú với 21 họ, 33 

loài đã được xác định. Trong đó 19 taxon phân loại 

được đến loài, 14 taxon xác định được đến giống, 

còn lại chỉ xác định đến họ. Vùng biển ven bờ có đa 

dạng cao hơn vùng lộng. Mật độ trung bình nguồn 

giống đạt 9.073 cá thể/1.000 m3 nước biển. Vùng 

biển ven bờ là 16.656 cá thể/1.000 m3 nước biển, 

vùng lộng là 6.251 cá thể/1.000 m3 nước biển. Mật 

độ nguồn giống trong mùa gió Tây Nam  cao hơn 

mùa gió Đông Bắc. 

Đã xác định được 02 khu vực có mật độ nguồn 

giống tôm tập trung và ổn định ở vùng bờ làm cơ sở 

khoa học cho việc thiết lập và khoanh vùng các khu 

vực cấm và bảo vệ nguồn lợi trong thời gian tới là 

khu vực nằm ở phía ngoài Bãi Sau và phía ngoài khu 

vực Hồ Tràm. Vị trí, phạm vi và thời gian thiết lập 

các khu vực cấm và hạn chế khai thác cần kết hợp 

với các kết quả phân tích từ nguồn giống trứng cá, 

cá con và ấu trùng nhóm chân đầu để bao phủ được 

hầu hết các nhóm hải sản quan trọng. 
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